	Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.
	KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH (Quý/năm)

Kỳ báo cáo: Quý I/2020
(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020)
	Đơn vị báo cáo: UBND cấp xã; 
Tên của cơ quan ngành dọc cấp Trung ương;
Tên của cơ quan ngành dọc cấp tỉnh;

Tên của cơ quan chuyên môn thuộc ....

Đơn vị nhận báo cáo:

UBND cấp tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh).

Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ.


Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Số PAKN về quy định hành chính được tiếp nhận (bao gồm kỳ trước chuyển qua)
	Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính
	Đăng tải công khai kết quả xử lý

	
	Tổng số
	Chia ra
	Đã xử lý
	Đang xử lý
	

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung quy định hành chính
	Tổng số
	Chia theo nội dung PAKN
	Chia theo thời điểm tiếp nhận
	Tổng số
	Chia ra
	
	

	
	
	
	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung quy định hành chính
	Tiếp nhận mới trong kỳ
	Kỳ trước chuyển qua
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung quy định hành chính
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	Tất cả các lĩnh vực
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT- VPCP ngày 31/10/2017.
	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC (Quý/năm)

Kỳ báo cáo: Quý I/2020
(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020)
	Đơn vị báo cáo: UBND cấp xã
    Đơn vị nhận báo cáo:

    Bộ, cơ quan ngang Bộ (Văn phòng Bộ, cơ quan      ngang Bộ); UBND cấp huyện Văn phòng UBND cấp tỉnh (Phòng Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	Tổng số
	Đã giải quyết
	Đang giải quyết

	
	
	
	Số mới tiếp nhận trực tuyến
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính)
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	
	Đúng thời hạn
	Quá thời hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)

	1
	Lĩnh vực Chứng thực
	122
	0
	12
	110
	122
	122
	0
	0
	0
	0
	13
	13
	0
	0

	2
	Lĩnh vực Hộ tịch
	114
	0
	7
	107
	114
	114
	0
	0
	0
	0
	07
	07
	0
	0

	3
	Lĩnh vực BTXH
	07
	0
	02
	05
	02
	02
	0
	05
	04
	01
	07
	02
	01
	4

	4
	Lĩnh vực Đất đai
	01
	0
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	01
	0
	0

	5
	Lĩnh vực TĐKT
	01
	0
	01
	0
	01
	01
	0
	0
	0
	0
	01
	01
	0
	0

	Tổng số
	245
	0
	23
	222
	240
	240
	0
	05
	04
	01
	29
	24
	01
	04


	Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017.
	NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (Quý/năm)
Kỳ báo cáo: Quý I/2020
(Từ ngày 15 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 3 năm 2020)
	Đơn vị báo cáo:

- UBND huyện/thị xã/thành phố... (Văn phòng UBND huyện);
- UBND tỉnh/thành phố... (Văn phòng UBND tỉnh);

- Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Đơn vị nhận báo cáo:

Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết 


	Số lượng hồ sơ
	Nguyên nhân quá hạn
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Lĩnh vực BTXH (Chứng thực bản sao từ bản chính)
	01
	Do công chức Văn hoá - Xã hội - Phụ trách lĩnh vực Lao động TB&XH mới đảm nhiệm công tác mới nên sai sót về mặt thời gian hẹn trả.
	Thực tế hồ sơ đã trả trước hẹn cho công dân.


